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I- Phương pháp:
- Giám khảo tạo bộ dữ liệu vào, tính toán kết quả. Thực hiện chương trình của học sinh và so sánh kết quả.
- Giám khảo có thể sử dụng chương trình gợi ý dưới đây để tính toán kết quả của dữ liệu vào.
- Chương trình học sinh đúng một bộ test, giám khảo cho 0,25 điểm. Như vậy, nếu một câu có 3 điểm thì giám khảo phải tạo 12 bộ test.

- Nếu chương trình của học sinh đưa ra kết quả khác với đáp án của giám khảo nhưng vẫn đúng thì giám khảo cho điểm tối đa của bộ test đó.

- Với mỗi câu, giám khảo phải tạo ít nhất một bộ test có dữ liệu lớn.

II- Chương trình gợi ý:
Câu 1: (3,0 điểm) Đếm ký từ





COUNT.PAS

Program Dem_so_luong_chu_so_le;

Const 
fi='COUNT.INP';

        fo='COUNT.OUT';

Var
Count:Array[' '..'z'] of Integer;


St:String;


d:Longint;

Procedure Read_Data;


Var
f:Text;


Begin



Assign(f,fi);



Reset(f);



Readln(f,St);



Close(f);


End;

Procedure Process;


Var i:Longint;



Ch:Char;


Begin



Fillchar(Count,Sizeof(Count),0);



For i:= 1 to Length(St) do



        Inc(Count[St[i]]);



d:=0;



For Ch := '1' to '9' do




if ODD(ord(ch)) then





d:= d + Count[Ch];


End;

Procedure Write_Data;


Var f:Text;


Begin



Assign(f,fo);



ReWrite(f);



Writeln(f,d);



Close(f);


End;

BEGIN


Read_Data;

        Process;


Write_Data;

END.
Câu 2: (3,0 điểm) Hàm tổng các chữ số



FSUM.PAS
Program Ham_tong_cac_chu_so;

Const
fi = 'FSUM.INP';

        fo = 'FSUM.OUT';

Var
k,d:Longint;

Procedure Read_Data;


Var f:Text;


Begin



Assign(f,fi);



Reset(f);



Readln(f,k);



Close(f);


End;

Function Fsum(N:Longint):Longint;


Var S:Longint;


Begin



S:=0;



While N > 0 do




Begin





S:=S + N mod 10;





N:= N div 10;




End;



FSUM := S;


End;

Procedure Process;


Var n:Longint;


Begin



d:=0;



For n:=1 to k do




if Fsum(5*n) = Fsum(n) then





inc(d);


End;

Procedure Write_Data;


Var f:Text;


Begin



Assign(f,fo);



Rewrite(f);



Writeln(f,d);



Close(f);


End;

BEGIN


Read_Data;


Process;


Write_Data;

END.
Câu 3: (2,0 điểm) Nhóm các siêu thị




GROUP.PAS

Program Nhom_cac_sieu_thi;

Const
fi='GROUP.INP';


fo='GROUP.OUT';


MaxN = 1000;

Type
mmc=Array[0..MaxN] of Longint;

Var D:mmc;


N,K:Longint;

Function Find(x:Longint):Longint;


Begin



While x <> D[x] do




x:= D[x];



Find:=x;


End;

Procedure Group(x,y:Longint);


Var ntx,nty:Longint;


Begin



ntx:=Find(x);



nty:=Find(y);



if ntx < nty then




D[y] := ntx



else




D[x] := nty;


End;

Procedure Process;


Var
f:Text;

                i,j:Longint;


Begin



Assign(f,fi);



Reset(f);



Readln(f,N,k);

                For i:=1 to N do

                        D[i]:=i;

                For i:=1 to N do




Begin





Read(f,j);





While j <> 0 do






Begin






        Group(i,j);

                                                Read(f,j);






End;

                                Readln(f);




End;



Close(f);


End;

Procedure Write_Data;


Var f:Text;


    Count, ntk,nti,i:Longint;


Begin



Assign(f,fo);



Rewrite(f);



ntk:=Find(k);



Count:=0;



For i:=1 to N do




Begin





nti:=Find(i);





if nti = ntk then






inc(Count);




End;



Writeln(f,Count);



Close(f);


End;

BEGIN

        Process;

        Write_Data;

END.
Câu 4: (2,0 điểm) Tô màu





COLOR.PAS
Program To_mau;

Const
fi='COLOR.INP';

        fo='COLOR.OUT';

        MaxN=50;

Type mmc=Array[0..MaxN] of Real;

Var     L:mmc;

        N:Longint;

Procedure Read_Data;


Var f:Text;


Begin



Assign(f,fi);



Reset(f);



Readln(f,N);



Close(f);


End;

Procedure Process;


Var
i:Longint;


Begin



Fillchar(L,Sizeof(L),0);



L[1]:=2;



For i:= 2 to N do




if i mod 2 = 0 then





L[i]:=2*L[i-1]




Else





L[i]:=3*L[i-2];


End;

Procedure
Write_Data;


Var f:Text;


Begin



Assign(f,fo);



Rewrite(f);


        Writeln(f,L[N]:0:0);



Close(f);


End;

BEGIN


Read_Data;


Process;


Write_Data;

END.
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